LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2025
Buổi sáng: Từ ngày 16/06/2025 đến ngày 21/06/2025
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
16/06

	Thứ 3
17/06
	Thứ 4
18/06
	Thứ 5
19/06
	Thứ 6
20/06
	Thứ 7 
21/06
	CN
22/06

	HLKN 
	HLKN
	7h30-11h30
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Lễ, Bs Công B

	7h30-11h30
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Tú, Bs Đàm
	7h30-11h30
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Công A,
Bs Công B
	7h30-11h30
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Ngân, Bs Đàm
	7h30-11h30
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Công B, Bs Đàm
	7h30-11h30
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Thiệp, Bs Tú
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp01
Tuần 08/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp 02
Tuần 08/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp03
Tuần 08/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp 04
Tuần 08/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  K55 Lớp05
Tuần 08/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  K55 Lớp06
Tuần 08/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  RHM15+LTR3 Lớp 01 
(Tuần 6/9)
	GĐ T4
	7h.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Bs Đức B


10h. ĐB
CT: Bs Tráng
TH: Bs Sơn
TK: Bs Đàm
TM: Bs Nam
TN: Bs Thiệp
	7h.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Hoàng


	7h.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Nhật


10h. ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Đức B
TK: Ts Hoàng
TM: Ts Nhật
TN: Bs Lễ
	7h.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Chiến


10h. Lượng giá MiniCex 2
	7h.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Bs Thiệp


10h. Lượng giá MiniCex 2
	
	

	
Ngoại bệnh lý 1 LT53BCD Lớp03
Tuần 4/8






	GĐ T6
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Thiệp

10h. ĐB 
TH: Đức B, Ts Chung
TN: Bs Thảo, Tuấn
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, GLS Dinh dưỡng ở BN phẫu thuật
Bs Đức B

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB Bs Đức A

10h. ĐB 
TH: Đức A, Bs Sơn
TN: Bs Thiệp, Bs Hải
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, Bình bệnh án
Bs Thảo


	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, GLS 
Đọc Xquang hệ tiết niệu
Bs Lễ


	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 07
Tuần 2/5
	BVĐK
Tầng 4
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS Các phương pháp kết xương
Ts Hoàng

	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
PT cắt cụt chi
Bs Dũng
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, bình bệnh án 
Ts Chiến



10h. ĐB
CT: Bs Dũng, Bs Tráng
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS Biến chứng phẫu thuật xương khớp
Bs Dũng
 
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, NCCB Gãy xương hở
Bs Anh B


10h. ĐB
Bs Ái, Bs Anh B
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 08
Tuần 2/5
	BVĐK
Tầng 6
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS Các phương pháp kết xương
Bs Dũng 

	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
PT cắt cụt chi
Ts Chiến


10h. ĐB
CT: Bs Dũng, Bs Tráng
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, bình bệnh án 
Bs Dũng



	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, NCCB Gãy xương hở
Bs Anh B

10h. ĐB
Bs Dũng, Bs Anh B
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS Biến chứng phẫu thuật xương khớp
Bs Ái


	
	

	Ngoại bệnh lý 2 
LTY52 Lớp 01
Tuần 2/5



	BVA
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, 
Các phương pháp kết xương 
Bs Dũng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS 
NCCB Gãy xương hở
Bs Anh B


10h. ĐB
CT: Bs Anh B, Bs Thắng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
PT cắt cụt chi
Bs Ngân


	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
Biến chứng phẫu thuật xương khớp
Bs Sửu 

10h. ĐB
CT: Bs Sửu, Bs Sơn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, bình bệnh án
 Bs Ngân




	
	

	

























Nội trú K17 
Vòng 9

	HP Tiết niệu


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật
HP: Gan mật

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
	HP: Ngoại TH
( BVT)

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	
	
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Ái
Bs Anh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Ts Chiến
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Ts Hoàng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Ts Chiến
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Sơn
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy


	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	
	

	NT 18 Ung thư
HP: Ngoại khoa
(1/2)
T1/3
9/6-27/6/2025
	Khoa Ngoại TN
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn

9h30
Ls Phẫu thuật điều trị ung thư Bàng quang
Bs Thảo
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn

9h30
Ls Phẫu thuật điều trị u não
Ts Chiến

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn

9h30
Ls Phẫu thuật điều trị ung thư tụy
Ts Cương
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn

9h30
Ls Phẫu thuật điều trị ung thư xương
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn

9h30
Ls Phẫu thuật điều trị ung thư Thận
PGS Quý 

	
	

	NT 18 Sản khoa
HP: PTTH 
( ½)
T1/3
9/6-27/6/2025
	 Phòng mổ và HLKN
	8h-11h30
Kiến tập PT sản khoa
Bs Bình sản
Bs Nga
	8h-11h30
Kiến tập PT mổ lấy thai
Ts Trâm
Ts Hồng
	8h-11h30
Kiến tập PT cắt TSM
Bs Nga
	8h-11h30
Kiến tập PT NS sản khoa
Ts Trâm
	8h-11h30
Kiến tập PT cắt TC
Bs Bình
Bs Nga
	
	

	
CKII K17
 HP: Ngoại Nam học
(2/4)
(2/6/2025-1/7/2025)
	

Khoa Ngoại Tiết niệu
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Bài TX1,2
Bs Sửu
Ts Nhật
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Hải
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Hải
	
	

	
CKII K18 HP:Tiết niệu
2/4
19/5
-29/6/2025
	



Ngoại Tiết niệu
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

9h30.Pt tăng sinh 
Bs Thảo


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

9h30.Xử trí tổn thương niệu đạo
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tán sỏi ngoại cơ thẻ
Bs Hải

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Thảo

8h30-11h30
PT nội soi điều trị  ung thư bàng quang
Bs Hải-Tuấn

11h. Kiểm tra GHP
Bs Sửu
Ts Hoàng
	
	

	




CKI K28 
HP: Ngoại TK-LN
(1/3)
26/5/2025-27/6/2025
	Khoa Ngoại TK nhóm 2
T2/2
	7h. GB và đi buồng
Ts Chiến

10h. Các hình thái LS của CTSN
Bs Sửu
	7h. GB và đi buồng
Ts Chiến

10h. PT nội soi LN
Ts Nhật
Khoa LN-TM
	7h. GB và đi buồng
Ts Chiến

8h-11h
Tham gia mổ TK
Ts Hoàng
Bs Tiến
	7h. GB và đi buồng
Ts Chiến

10h. PT máu mở sọ giảm áp
Bs Sửu
	7h. GB và đi buồng
Ts Chiến

8h-11h
Tham gia mổ TK
Ts Hoàng
Bs Tiến
	
	

	
	Khoa Khoa Ngoại LN
Nhóm 1
Tuần 2/2
	7h. GB và đi buồng
Ts Nhật

10h. Các hình thái LS của CTSN
Bs Sửu
	7h. GB và đi buồng
Ts Nhật

10h. PT nội soi LN
Ts Nhật
Khoa LN-TM
	8h-11h
Tham gia mổ TK
Ts Nhật
Bs Nam
	7h. GB và đi buồng
Ts Chiến

10h. PT máu mở sọ giảm áp
Bs Sửu
	8h-11h
Tham gia mổ TK
Ts Nhật
Bs Nam
	
	

	[bookmark: _Hlk180938265]CKI K29 DA 585 Lớp 12 Sản
HP: Ngoại khoa
TG: 6 tháng
30(6/24)
20/1-8/8/2025
	

Khoa Ngoại Tiết niệu
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	7h30
ĐB và GB
Bs Tuấn

9h Tham gia PT
Bs Thảo
	
	

	CKI K29 Ngoại khoa
HP: Ngoại TH
10(2/8)
21/4-30/6
	
Khoa Ngoại TH-GM
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Hưng



8h30. Tham gia mổ
Bs ĐứcA
Bs Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Hưng



8h30. Tham gia mổ
Bs Sơn
Bs Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Hưng



8h30. Tham gia mổ
Bs ĐứcA
Bs Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Hưng



11h. Kiểm tra GHP
Ts Nhật
Bs Sửu
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Hưng



11h. Minicex
Ts Nhật
Bs Sửu
	
	

	CKI K28
Dự án 585
HPTiết niệu-Nhi
(4/11)
28/4-27/7/2025
Học 3 tháng

	Khoa Ngoại Nhi
T1/6

	7h. GB và đi buồng
Bs Sơn

8h-11h
Tham gia mổ Bs Sơn
Bs Việt
	7h. GB và đi buồng
Ts Việt

8h-11h
Tham gia mổ Bs Sơn
Bs Việt
	7h. GB và đi buồng
Bs Sơn

8h-11h
Tham gia mổ Bs Sơn
Bs Việt
	7h. GB và đi buồng
Ts Việt

8h-11h
Tham gia mổ Bs Sơn
Bs Việt
	7h. GB và đi buồng
Bs Sơn

8h-11h
Tham gia mổ Bs Sơn
Bs Việt
	
	

	CKI K27 
HP:Ôn thi TN
(1/2)
26/5-25/7/2025

	Khoa Ngoại CTCH
T3/4
	7h. GB và đi buồng
Bs Tráng

8h-11h
Tham gia PT
Dung
Dũng
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

8h-11h
Tham gia PT
Tráng
AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Tráng

8h-11h
Tham gia PT
Dung
Dũng
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

8h-11h
Tham gia PT
Tráng
AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

8h-11h
Tham gia PT
Tráng
AnhB
	
	

	





Bộ môn
	
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1. Y3 Ngoại cơ sở
K55 TC01: Bs Anh B
	M1. AnhB; M2. AnhA; M3. Đàm
K55 TC02: Bs Dũng
	M4. Dũng; M5. Công A; M6. Ái
K55 TC03: Bs Thiệp
	M7. Thiệp; M8. Mạnh; M9, Ngân
K55 TC4: Bs Thảo
	M10. Thảo; M11. Công B; M12. Hoàng
K55 TC5: Bs Lễ
	M13. Lễ; M14. Tú; M15. Nhật
K55TC06: Bs Đức A
	M18. Sửu; M19. Đức A. M20. AnhA
LTK53TC01 
M1. Đức A, M2: Thảo. M3: Đức B, M4: Sửu. M5: Thiệp, M6: Lễ, M7: Mạnh
RHM K15: Bs Thảo
N1: Bs Thảo; N2: Bs Lễ; N3: Bs Thiệp; N4: Bs Đàm; N5: Bs Tú,; N6: Bs Công A

2. Ngoại bệnh lý 2
K53 Lớp 07: Ts Chiến
N1: Ts Chiến; N2: Ts Nhật; N3: Bs Ái; N4: Bs Anh b
K53 Lớp 08: Bs Dũng
N1: Ts Anh A; N2: Bs Đức B; N3: Bs Dũng; N4: Ngân
LTY52 Lớp 01: Ts Hoàng
N1: Bs Đức A; N2: Ts Hoàng; N3 Bs Sửu;  N4 Bs Mạnh
PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K17  Ngoại PTTH : Bs Tùng+Bs Ái
NTK18. Ung thư. Ts Hoàng
NTK18. Sản khoa. Đức A
CKI Ngoại  DA 585. TN-Nhi: Ts Anh+Bs Thảo
CKI K29 DA 585 Sản lớp 12: Ts Anh
CKI K29 Ngoại khoaTiêu hóa   Ts Chung+Bs BìnhB
CKI K28 TK-LN . Bs Sửu+Ts Nhật
CKII K17  Nam học . Bs Tuấn +PGs Bắc
CKIIK18Tiết niệu. PGS Quý+Bs Thảo




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều:  Từ ngày 16/06/2025 đến ngày 22/06/2025
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
16/06

	Thứ 3
17/06
	Thứ 4
18/06
	Thứ 5
19/06
	Thứ 6
20/06
	Thứ 7 
21/06
	CN
22/06

	HLKN
	
	13h-17h
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Đức A, Bs Tú
	13h-17h
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Dũng, Bs Đàm
	13h-17h
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Đức A, Bs Ngân
	13h-17h
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Thiệp, Bs Công A
	13h-17h
Dụng cụ PTTH, kỹ thuật khâu buộc chỉ
Bs Đàm, Bs Tú
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp01
Tuần 8/9

	BVA
	13h30. GB 
Bs Đàm
	13h30. GB
Ts Anh A

	13h30. GB
Bs Tú

15h30. ĐB
TH: Bs Thường
CT: Bs Anh B
TN: Bs Tú
	13h30. GB
Bs Lễ

15h. Lượng giá CTLS

	13h30. GB
Bs Ái

15h. Lượng giá CTLS

	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp 02
Tuần 8/9

	BVA
	14h30. GB
Bs Thảo

15h30. ĐB
TH: Bs Bộ
CT: Bs ĐÀm
TN: Bs Thảo
	14h30. GB
Ts Anh A 
	14h30. GB
Bs Công A 

15h. Lượng giá CTLS



	14h30. GB
Bs Sửu

15h. Lượng giá CTLS

	14h30. GB
Bs Dũng

15h. Lượng giá CTLS


	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp03
Tuần 8/9

	BVĐK
TƯTN
GĐ T6
	13h30. GB
Ts Chiến
	14h30. GB
Bs Tú


	13h30. GB
Bs Thiệp


15h30. ĐB
TH: Bs Công A
CT: Bs Anh b
TN: Bs Thiệp

	13h30. GB
Bs Anh B

15h. Lượng giá CTLS


	13h30. GB
Bs Đức A

15h. Lượng giá CTLS


	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp 04
Tuần 8/9

	BVĐK
TƯTN
GĐ T4
	13h30. GB
Bs Công A

15h30. ĐB
TH: Bs Công A
CT: Bs Dũng
TK: Ts Chiến
	13h30. GB, GLS
Bs Tú
	13h30. GB
Bs Đức B

15h. Lượng giá CTLS
	13h30. GB
Ts Hoàng

15h. Lượng giá CTLS
	13h30. GB
Ts Nhật



	
	

	Ngoại cơ sở  K55 Lớp05
Tuần 08/9

	BV Gang Thép
	13h30.
GB 
Bs Lễ
15h30. ĐB
TH: Bs Lễ, Bs Minh
CT: Ts Hoàng, Bs Khôi

	13h30. GB
Bs Anh B


	13h30. GB
Ts Nhật


	13h30. GB
Bs Đức A

15h. Lượng giá CTLS
	13h30. GB
Bs Công B

15h. Lượng giá CTLS

	
	

	Ngoại cơ sở  K55 Lớp06
Tuần 08/9

	BV Gang Thép
	13h30. GB
Ts Hoàng
	14h30. GB
Bs Anh B


	13h30. GB
Bs Đức A

15h30. ĐB
TH: Ts Nhật, Bs Minh
CT: Bs Tú, Bs Trung



	13h30. GB
Bs Công A

15h. Lượng giá CTLS
	13h30. GB
Bs Lễ

15h. Lượng giá CTLS

	
	

	Ngoại cơ sở  RHM15+LTR3 Lớp 01 
Tuần 6/9
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDB510
Đau bụng đái máu sau chấn thương
Bs Thiệp
	
	
	
	13h-14h45
YGDB510
Hội chứng viêm phúc mạc
Bs Đức B

17h15-17h30
Kiểm tra TX 2
A101; A102
Công A; Công B
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 LT53BCD Lớp03
Tuần 4/8
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDB306
CLS Sỏi mật
Bs Đức B
	
	13h-14h45
YGDB305 
CLS tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
Bs Thảo
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 07
Tuần 2/5
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDB203
Hội chứng chèn ép khoang
Bs Dũng
	
	13h-14h45
YGDB202
Gãy hai xương cẳng chân
Bs Anh B
	13h-14h45
YGDB202
Gãy cổ và thân xương đùi
Bs Ngân
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 08
Tuần 2/5
	ĐHYD
	14h55-16h40
YGDB304
Hội chứng chèn ép khoang
Bs Dũng
	
	14h55-16h40
YGDB202
Gãy hai xương cẳng chân
Bs Anh B
	14h55-16h40
YGDB201
Gãy cổ và thân xương đùi
Bs Ngân
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 
LTY52 Lớp 01
Tuần 2/5
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDB305
Vết thương phần mềm
Bs Anh B
	
	13h-14h45
YGDB203
Gãy hai xương cẳng chân
Bs Dũng
	13h-14h45
YGDB203
Gãy cổ và thân xương đùi
Bs Dũng
	
	
	

	Nội trú K18 Sản khoa
9/6-27/6
HP: PTTH
	
	14h-17h 
LT
KT mổ Thoát vị bẹn
Bs Bình B
	14h-16h 
Kĩ thuật mổ u nang buồng chứng
Bs Nga

	14h-16h 
Kĩ thuật căt tử cung toàn phần và bán phần
Bs Nga

	14h-16h 
Kĩ thuật mổ lấy thai
Ts Hồng
	14h-16h 
Kĩ thuật  cắt khâu tầng sinh môn
Ts Trâm
	

	Nội trú K18 Ung thư
9/6-27/6
HP: Ngoại khoa
	
	





	




20h. Online
Ung thư dạ dày và các biến chứng
Ts Hưng viện K3
0913528268



	
	14h-16h 
Ung thư thận và Ung thư Bàng quang
PGS Quý
(T6)





	




20h. Online
Ung thư xương
Bs Sửu
	

	CKIK29 Ngoại khoa
HP  Tiêu hóa
7HV
(21/4-30/6/2025)
	


Lý thuyết
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	CKI K27
Ôn và thi Tốt nghiệp
26/5-25/7/2025
	
	
	
	
	
	
	

	CKI K29 DA 585 Lớp sản
	
	
	
	
	
	
	

	Dự án 585 Lớp Ngoại
Tiết niệu-Nhi
	
	
	14h. Dị tật HMTT/ Phìnhđại tràng bẩm sinh
(VPBM)
TsAnh
	14h. Bệnh lý ống phúc tinh mạc
TsAnh
	14h Online. Dị tật tiết niệu ở trẻ em
Ts Việt
	14h. Tăng sinh TLT
Bs Bình
( BVT)

	

	
CKIK28 
Học phần TK-LN
2/3
26/5-27/6/2025
	Lý thuyết
	
	
	
	ôn tập
	16h. TX1 và 2
Ts Nhật
BsSửu
	

	
CKII K17
Học Nam học
(2/4)từ 2/6/2025-1/7/2025
	

Lý thuyết
	
	
	



	14h.
Giãn TM tinh/ Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn
Ts Việt
0972998122



20h.Online
Cương đau dương vật kéo dài
PGS Ts Bắc
0912611034
	








20h.Online
Rối loạn Xuất tinh
PGS Ts Bắc
0912611034
	

	CKII K18
Ngoại Tiết niệu
(2/4)
	Lý thuyết
	
	
	
	20h Online. Dị tật tiết niệu ở trẻ em
Ts Việt
	
	

	















Bộ môn
	Thứ 3: 13h30. Thi chạy trạm học phần thực tế tốt nghiêm Y6 K52: Ts Chiến, Ts Hoàng, Bs Đức A, Đức B, Thảo, Lễ, Thiệp, Bs Công A, Bs Công B
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1. Y3 Ngoại cơ sở
K55 TC01: Bs Anh B
	M1. AnhB; M2. AnhA; M3. Đàm
K55 TC02: Bs Dũng
	M4. Dũng; M5. Công A; M6. Ái
K55 TC03: Bs Thiệp
	M7. Thiệp; M8. Mạnh; M9, Ngân
K55 TC4: Bs Thảo
	M10. Thảo; M11. Công B; M12. Hoàng
K55 TC5: Bs Lễ
	M13. Lễ; M14. Tú; M15. Nhật
K55TC06: Bs Đức A
	M18. Sửu; M19. Đức A. M20. AnhA
LTK53TC01 
M1. Đức A, M2: Thảo. M3: Đức B, M4: Sửu. M5: Thiệp, M6: Lễ, M7: Mạnh
RHM K15: Bs Thảo
N1: Bs Thảo; N2: Bs Lễ; N3: Bs Thiệp; N4: Bs Đàm; N5: Bs Tú,; N6: Bs Công A

2. Ngoại bệnh lý 2
K53 Lớp 07: Ts Chiến
N1: Ts Chiến; N2: Ts Nhật; N3: Bs Ái; N4: Bs Anh b
K53 Lớp 08: Bs Dũng
N1: Ts Anh A; N2: Bs Đức B; N3: Bs Dũng; N4: Ngân
LTY52 Lớp 01: Ts Hoàng
N1: Bs Đức A; N2: Ts Hoàng; N3 Bs Sửu;  N4 Bs Mạnh
PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K17  Ngoại PTTH : Bs Tùng+Bs Ái
NTK18. Ung thư. Ts Hoàng
NTK18. Sản khoa. Đức A
CKI Ngoại  DA 585. TN-Nhi: Ts Anh+Bs Thảo
CKI K29 DA 585 Sản lớp 12: Ts Anh
CKI K29 Ngoại khoaTiêu hóa   Ts Chung+Bs BìnhB
CKI K28 TK-LN . Bs Sửu+Ts Nhật
CKII K17  Nam học . Bs Tuấn +PGs Bắc
CKIIK18Tiết niệu. PGS Quý+Bs Thảo





LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI   TUẦN  3   THÁNG  6 NĂM 2025   Buổi sáng: Từ ngày  16 /06/2025 đến ngày  21 /06/2025  

Lớp  Địa điểm  Thứ 2   16/06    Thứ 3   1 7 /06  Thứ 4   1 8 /06  Thứ 5   1 9 /06  Thứ 6   20/06  Thứ 7    21/06  CN   22/ 06  

HLKN   HLKN  7h30 - 11h30   D ụ ng c ụ   PTTH, k ỹ   thu ậ t khâu  bu ộ c ch ỉ   Bs Lễ, Bs  Công B    7h30 - 11h30   D ụ ng c ụ   PTTH, k ỹ   thu ậ t khâu  bu ộ c ch ỉ   Bs Tú, Bs  Đàm  7h30 - 11h30   D ụ ng c ụ   PTTH, k ỹ   thu ậ t khâu  bu ộ c ch ỉ   Bs Công A,   Bs Công B  7h30 - 11h30   D ụ ng c ụ   PTTH, k ỹ   thu ậ t khâu  bu ộ c ch ỉ   Bs Ngân, Bs  Đàm  7h30 - 11h30   D ụ ng c ụ   PTTH, k ỹ   thu ậ t khâu  bu ộ c ch ỉ   Bs Công B,  Bs Đàm  7h30 - 11h30   D ụ ng c ụ   PTTH, k ỹ   thu ậ t khâu  bu ộ c ch ỉ   Bs Thiệp, Bs  Tú   

Ngoại cơ sở     K55 Lớp01   Tuần 0 8 /9  ĐHYD         

Ngoại cơ sở     K55 Lớp 02   Tuần 0 8 /9  ĐHYD         

Ngoại cơ sở     K55 Lớp03   Tuần 0 8 /9  ĐHYD         

Ngoại cơ sở     K55 Lớp 04   Tuần 0 8 /9  ĐHYD         

Ngoại cơ sở  K55  Lớp05   Tuần 0 8 /9  ĐHYD         

